
A Đường phố

1 Đoàn Trần Nghiệp 20h30-20h35 Đoạn từ Triệu Việt Vương - Mai Hắc Đế

2 Mai Hắc Đế 20h35-21h00 Đoạn từ Đoàn Trần Nghiệp - Trần Nhân Tông

3 Trần Nhân Tông 21h00-21h05 Đoạn từ Mai Hắc Đế - Phố Huế

4 Nguyễn Du (lẻ) 21h05-21h10 Đoạn từ Phố Huế - Triệu Việt Vương

5 Triệu Việt Vương 21h10-21h30 Đoạn từ Nguyễn Du -Đoàn Trần Nghiệp 

6 Đoàn Trần Nghiệp 21h30-21h35 Đoạn từ Triệu Việt Vương - Bùi Thị Xuân

7 Bùi Thị Xuân 21h35-22h10 Đoạn từ Đoàn Trần Nghiệp - Nguyễn Du

8 Nguyễn Du (lẻ) 20h10-20h20 Đoạn từ Bà Triệu-Trần Bình Trọng

9 Trần Bình Trọng 20h20-20h25 Đoạn từ Nguyễn Du- Nguyễn Thượng Hiền

10 Nguyễn Thượng Hiền 20h25-20h35

11 Yết Kiêu 20h35-20h45 Đoạn từ Nguyễn Thượng Hiền-Nguyễn Du

12 Nguyễn Du 20h45-20h50 Đoạn từ Yết Kiêu-Lê Duẩn

13 Lê Duẩn (lẻ) 20h50-21h10 Đoạn từ Nguyễn Du -295 Lê Duẩn

14 Trần Nhân Tông 21h10-21h20 Đoạn từ Lê Duẩn-Quang Trung

15 Quang Trung 21h20-21h30 Đoạn từ Trần Nhân Tông - Hồ Xuân Hương

16 Hồ Xuân Hương 21h30-21h40

17 Bà Triệu 21h40-22h00 Đoạn từ Nguyễn Du- Tuệ Tĩnh

18 Tuệ Tĩnh 22h00-22h05 Đoạn từ Bà Triệu - Nguyễn Bỉnh Khiêm

19 Nguyễn Bỉnh Khiêm 22h05-22h15 Đoạn từ Tuệ Tĩnh-Trần Nhân Tông

20 Trần Nhân Tông 22h15-22h20 Đoạn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm-Quang Trung

21 Nguyễn Đình Chiểu 22h20-22h30 Đoạn từ Trần Nhân Tông - Tuệ Tĩnh

B Ngõ

1 Ngõ 52 Trần Nhân Tông 18h00-22h00 Đặt thùng đầu ngõ từ 18h00

2 Ngõ Rạp xiếc 18h00-22h00 Đặt thùng đầu ngõ từ 18h00

3 Ngõ 289 Lê Duẩn 18h00-22h30 Đặt thùng đầu ngõ từ 18h00

4 Ngõ 92 Bùi Thị Xuân 21h35-22h10 Người dân mang rác ra đầu ngõ 

5 Ngõ 37 Mai Hắc Đế 20h35-21h00 Người dân mang rác ra đầu ngõ 

TT Địa điểm Phương pháp thu

PHỤ LỤC: THỜI GIAN THU RÁC ĐƯỜNG PHỐ, NGÕ XÓM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG

(Thuộc phường Nguyễn Du trước sáp nhập)

Xe số 1: Thu rác trực tiếp loại 7,5T

Xe số 2: xe thu rác trực tiếp loại trên 

10T

Thời gian thu rác ca 

đêm
Ghi chú



6 Ngõ 95 Mai Hắc Đế 20h35-21h00 Người dân mang rác ra đầu ngõ 

7 Ngõ 25 Triệu Việt Vương 18h00-23h00 Đặt thùng đầu ngõ từ 18h00

8 Ngõ 126 Triệu Việt Vương 21h00-21h30 Người dân mang rác ra đầu ngõ 

9 Ngõ 62 Tô Hiến Thành 18h00-22h30 Đặt thùng đầu ngõ từ 18h00

10 Ngõ Tràng An 18h30-18h45 Công nhân đẩy thùng dọc ngõ, gõ kẻng thu

Để đảm bảo VSMT trên địa bàn phường URENCO 3 kính đề nghị:

I. Đề nghị các hộ gia đình:

1. Trút bỏ nước rác, cho rác vào túi kín, buộc chặt miệng túi trước khi bỏ rác.

2. Bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bỏ trực tiếp vào xe thu gom rác của công nhân môi trường.

3. Không bỏ rác ra đường phố, đầu ngõ sai giờ đặc biệt là vào ban ngày.

4. Bỏ rác đúng giờ 1 lần/ngày vào buổi tối khi công nhân môi trường thu rác trên tuyến phố, không bỏ rác ra hè, đường phố.

Các trường hợp bỏ rác sai giờ quy định sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo Nghị định 45 của Chính phủ.

II. Đề nghị các hộ kinh doanh:

1. Tự trang bị thùng rác hoặc túi rác trong khu vực kinh doanh của mình.

2. Giữ gìn VSMT trước cửa khu vực mình kinh doanh.

3. Khi quét dọn cửa hàng hắt rác ra hè phải tự thu dọn vào các thùng chứa rác, túi chứa rác của cửa hàng.



Tổng cộng

A Tuyến phố

1
Lê Duẩn (lẻ) 18h00-18h45

Đặt thùng tại số 18 và 87 Đại Cồ Việt từ 20h00-23h00

Thu rác vòng 2 từ 22h00-24h00

2 Đại Cồ Việt (chẵn) 18h00-19h00 Thu rác vòng 2 từ 21h00 - 22h15

3 Nguyễn Đình Chiểu cũ và mới 18h00-19h30 Thu rác vòng 2 từ 21h00-23h00

4 Thể Giao 19h00-19h30 Thu rác vòng 2 từ 21h30-22h15

5 Tô Hiến Thành 19h30-20h15 Thu rác vòng 2 từ 23h00-23h30

6 Nguyễn Bỉnh Khiêm 18h00-18h45 Thu rác vòng 2 từ 22h15-23h00

7 Bà Triệu 19h30-20h00
Đặt thùng tại 193 Bà Triệu từ 18h30-22h30; 322 Bà Triệu từ 20h30-23h00

Thu rác vòng 2 từ 22h30-23h30

8 Lê Đại Hành 19h00-19h30

Đặt thùng tại 52 Lê Đại Hành, ngã 3 Hoa Lư - Lê Đại Hành, đối diện 33 Lê Đại Hành 

từ 18h00-23h30

Thu rác vòng 2 từ 22h30-24h00

9 Thái Phiên 18h00-18h45

Đặt thùng tại đối diện ngõ Lê Đại Hành và ngã tư Thái Phiên - Mai Hắc Đế từ 18h00-

23h00

Thu rác vòng 2 từ 22h30-24h00

10 Mai Hắc Đế 18h45-19h15

Đặt thùng tại cổng tòa nhà Hoàng Thành số 114 và giáp Đoàn Trần Nghiệp từ 21h00-

24h00

Thu rác vòng 2 từ 22h30-24h00 

11 Cao Đạt 18h00-18h15
Đặt thùng cả ngày tại số 4 Cao Đạt

Thu rác vòng 2 từ 0h00-0h15

12 Hoa Lư 18h00-19h00
Thu rác vòng 2 đoạn từ Đại Cồ Việt đến số 6 Hoa Lư từ 22h30-24h00; nửa còn lại từ 

22h30-23h00

PHỤ LỤC: THỜI GIAN THU RÁC ĐƯỜNG PHỐ, NGÕ XÓM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG

(Thuộc phường Lê Đại Hành trước sáp nhập)

Thời gian thu rác ca đêmTT Địa điểm Ghi chú



13 Đoàn Trần Nghiệp 19h30-20h00
Đặt thùng tại số 17 Đoàn Trần Nghiệp từ 21h00-24h00 

Thu rác vòng 2 từ 23h00-23h30

14 Vân Hồ 3 18h00-19h30 Thu rác vòng 2 từ 23h00-23h15

B Ngõ

1 Ngõ 4 Nguyễn Đình Chiểu

2 Biển số nhà 6 Nguyễn Đình Chiểu

3 Ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu

4 Ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu

5 Ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu

6 Ngõ 56 Nguyễn Đình Chiểu

7
Ngõ 3 Vân Hồ 2 (Ngõ 49 Nguyễn Đình 

Chiểu)

8
Ngõ 5 Vân Hồ 2 (Ngõ 51 Nguyễn Đình 

Chiểu)

9
Ngõ 17 Vân Hồ 2 (Ngõ 61 Nguyễn Đình 

Chiểu)

10
Ngõ 43 Vân Hồ 2 (Ngõ 87 Nguyễn Đình 

Chiểu)

11
Ngõ 49 Vân Hồ 2 (Ngõ 93 Nguyễn Đình 

Chiểu)

12
Ngõ 55 Vân Hồ 2 (101 Nguyễn Đình 

Chiểu)

13
Ngõ 55 Vân Hồ 2 (Ngõ 101 Nguyễn 

Đình Chiểu)

14
Ngõ 3 Vân Hồ 3 (Ngõ 101 Nguyễn Đình 

Chiểu)

15 Ngõ 49 Vân Hồ 3 

16 Ngõ 58 Vân Hồ 3 

17 Ngõ 63 Vân Hồ 3 

18 Ngõ 64 Vân Hồ 3 

19 Ngõ 65 Vân Hồ 3 

20 Ngõ 72 Vân Hồ 3 

21 Ngõ 76 Vân Hồ 3 

18h00-18h30

Công nhân gõ kẻng, người dân mang rác ra đầu ngõ cho lên xe

18h30-19h00

19h00-19h30

18h30-19h00

Công nhân vào ngõ gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ

18h30-18h50 Công nhân vào ngõ gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ

18h00-18h30

Công nhân vào ngõ gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ

Công nhân vào ngõ gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ

Công nhân vào ngõ gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ



22 Ngõ 78 Vân Hồ 3 

23 Ngõ 90 Vân Hồ 3 

24 Ngõ 66 Đại Cồ Việt 19h00-19h30 Công nhân vào ngõ gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ

25 Ngõ 2 Hoa Lư

26 Ngõ 4 Hoa Lư

27 Ngõ 8 Hoa Lư

28 Ngõ Bà Triệu 18h00-18h30 Công nhân gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ 

29 Ngõ Lê Đại Hành 18h30-18h45 Công nhân vào ngõ gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ

30 Ngõ 25 Lê Đại Hành 19h00-19h15 Công nhân gõ kẻng, người dân mang rác ra đầu ngõ cho lên xe

31 Ngõ 45 Lê Đại Hành 19h15-19h30 Công nhân gõ kẻng, người dân mang rác ra đầu ngõ cho lên xe

32 Ngõ 55 Lê Đại Hành 19h15-19h30 Công nhân gõ kẻng, người dân mang rác ra đầu ngõ cho lên xe

33 Ngõ 46 Đoàn Trần Nghiệp 19h45-20h00 Công nhân gõ kẻng, người dân mang rác ra đầu ngõ cho lên xe

34 Ngõ 11 Đội Cung 19h00-19h30 Công nhân gõ kẻng dọc ngõ, người dân mang rác ra cho lên xe

Các trường hợp bỏ rác sai giờ quy định sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng theo Nghị định 45 của Chính phủ.

II. Đề nghị các hộ kinh doanh:

1. Tự trang bị thùng rác hoặc túi rác trong khu vực kinh doanh của mình.

2. Giữ gìn VSMT trước cửa khu vực mình kinh doanh.

3. Khi quét dọn cửa hàng hắt rác ra hè phải tự thu dọn vào các thùng chứa rác, túi chứa rác của cửa hàng.

19h00-19h30

Công nhân vào ngõ gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ

3. Không bỏ rác ra đường phố, đầu ngõ sai giờ đặc biệt là vào ban ngày.

Công nhân vào ngõ gõ kẻng, người dân mang rác ra đổ

4. Bỏ rác đúng giờ 1 lần/ngày vào buổi tối khi công nhân môi trường thu rác trên tuyến phố, không bỏ rác ra hè, đường phố.

Để đảm bảo VSMT trên địa bàn phường URENCO 3 kính đề nghị:

I. Đề nghị các hộ gia đình:

1. Trút bỏ nước rác, cho rác vào túi kín, buộc chặt miệng túi trước khi bỏ rác.

2. Bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bỏ trực tiếp vào xe thu gom rác của công nhân môi trường.

18h00-18h30



A Tuyến phố

1 Phố Huế 18h00-19h00
Đặt thùng tại 55, 65 và 88 phố Huế từ 20h30-23h00 

Thu rác vòng 2 từ 21h00-22h30

2 Lê Văn Hưu (chẵn) 18h00-19h00 Thu rác vòng 2 từ 21h30-22h30

3 Trần Xuân Soạn 18h00-19h00
Đặt thùng tại số 27, 45 và 74 Trần Xuân Soạn từ 21h15-23h30 

Thu rác vòng 2 từ 21h30-23h00

4 Thi Sách 18h30-19h30 Thu rác vòng 2 từ 22h00-22h30

5 Phùng Khắc Khoan 18h00-18h45 Thu rác vòng 2 từ 22h00-22h30

6 Hòa Mã 18h00-18h45 Thu rác vòng 2 từ 21h30 - 22h30

7 Phù Đổng Thiên Vương 18h00-18h45 Thu rác vòng 2 từ 21h30-22h00

8 Ngô Thì Nhậm 18h00-19h15 Thu rác vòng 2 từ 22h00-23h00

9 Lê Ngọc Hân 18h00-18h45 Thu rác vòng 2 từ 22h30-23h00

10 Lò Đúc 18h30-20h30 Thu rác vòng 2 từ 21h30-23h30

11 Hàn Thuyên (lẻ) 19h00-20h00 Thu rác vòng 2 từ 22h00-23h00

12 Tăng Bạt Hổ 19h00-20h00 Thu rác vòng 2 từ 21h30-22h30

13 Trần Thánh Tông 18h00-20h30

14 Yecxanh 18h30-19h00 Thu rác vòng 2 từ 22h00-22h30

15 Hàng Chuối 18h00-19h15 Thu rác vòng 2 từ 22h00-23h00

16 Phạm Đình Hổ 18h00-19h00 Thu rác vòng 2 từ 22h00-23h00

17 Nguyễn Trung Ngạn Người dân mang rác ra chốt đầu phố từ 18h00, không gõ kẻng

18 Nguyễn Công Trứ 19h30-20h30
Đặt thùng tại số 16 Nguyễn Công Trứ (đầu phố Trung Ngạn)

Thu rác vòng 2 từ 22h00-22h45

B Ngõ xóm

TT Địa điểm
Thời gian thu rác ca 

đêm
Ghi chú

PHỤ LỤC: THỜI GIAN THU RÁC ĐƯỜNG PHỐ, NGÕ XÓM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG

(Thuộc phường Phạm Đình Hổ trước sáp nhập)



1 Ngõ 4 Yecxanh 18h30-18h45 Người dân mang rác ra đầu ngõ

2 Ngõ 1 Hàng Chuối 18h00-23h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đầu ngõ số 1 Hàng Chuối

3 Ngõ 2 Hàng Chuối 18h00-18h30 Công nhân gõ kẻng thu rác

4 Ngõ 9 Hàng Chuối 18h00-23h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đầu ngõ số 1 Hàng Chuối

5 Ngõ 11 Hàng Chuối 18h00-23h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đầu ngõ số 1 Hàng Chuối

6 Ngõ 12 Hàng Chuối 18h00-23h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đầu ngõ số 1 Hàng Chuối

7 Ngõ 14 Hàng Chuối 18h00-23h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đầu ngõ số 16 Hàng Chuối

8 Ngõ 19 Hàng Chuối 18h00-23h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đầu ngõ số 16 Hàng Chuối

9 Ngõ 25 Hàng Chuối 18h00-23h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 57 hàng Chuối từ 18h00-23h00

10 Ngõ 29 Hàng Chuối 18h00-23h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 57 hàng Chuối từ 18h00-23h00

11 Ngõ 31 Hàng Chuối 18h00-23h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 57 hàng Chuối từ 18h00-23h00

12 Ngõ 3 Hàn Thuyên 18h00-22h30 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 15 Hàn Thuyên

13 Ngõ 5 Hàn Thuyên 18h00-22h30 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 15 Hàn Thuyên

14 Ngõ 7 Hàn Thuyên 18h00-22h30 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 15 Hàn Thuyên

15 Ngõ 13 Hàn Thuyên 18h00-22h30 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 15 Hàn Thuyên

16 Ngõ 15 Hàn Thuyên 18h00-22h30 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 15 Hàn Thuyên

17 Ngõ 21 Hàn Thuyên 18h00-23h30 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 27 Hàn Thuyên

18 Ngõ 23 Hàn Thuyên 18h00-23h30 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 27 Hàn Thuyên

19 Ngõ 27 Hàn Thuyên 18h00-23h30 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 27 Hàn Thuyên

20 Ngõ 7 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 23 Lò Đúc

21 Ngõ 19 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 23 Lò Đúc

22 Ngõ 21 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 23 Lò Đúc

23 Ngõ 23 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 23 Lò Đúc

24 Ngõ 25 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 23 Lò Đúc



25 Ngõ 27 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 23 Lò Đúc

26 Ngõ 37 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 23 Lò Đúc

27 Ngõ 39 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 23 Lò Đúc

28 Ngõ 45 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 60 Lò Đúc

29 Ngõ 47 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 60 Lò Đúc

30 Ngõ 14 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 14 Lò Đúc

31 Ngõ 60 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 60 Lò Đúc

32 Ngõ 74 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 73 Lò Đúc

33 Ngõ 76 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 73 Lò Đúc

34 Ngõ 78 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 73 Lò Đúc

35 Ngõ 79 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 73 Lò Đúc

36 Ngõ 84 Lò Đúc 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 94 Lò Đúc

37 Ngõ 18B Phạm Đình Hổ 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 18 Phạm Đình Hổ

38 Ngõ 20 Phạm Đình Hổ 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 18 Phạm Đình Hổ

39 Ngõ 21 Phạm Đình Hổ 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 18 Phạm Đình Hổ

40 Ngõ 22 Phạm Đình Hổ 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 18 Phạm Đình Hổ

41 Ngõ 8 Tăng Bạt Hổ 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 1 Tăng Bạt Hổ

42 Ngõ 20 Tăng Bạt Hổ 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 22 Tăng Bạt Hổ

43 Tập thể 48 Tăng Bạt Hổ 18h00-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 48 Tăng Bạt Hổ

44 Ngõ 20 Trần Xuân Soạn 18h00-24h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 27 Trần Xuân Soạn

45 Ngõ 27 Trần Xuân Soạn 18h00-24h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 27 Trần Xuân Soạn

46 Ngõ Huế 19h30-23h00 Người dân mang rác ra thùng rác đặt tại số 15 Ngõ Huế

48 Ngõ 2 Lê Văn Hưu 18h00-23h30 Người dân mang rác ra đầu ngõ

Để đảm bảo VSMT trên địa bàn phường URENCO 3 kính đề nghị:

I. Đề nghị các hộ gia đình:

1. Trút bỏ nước rác, cho rác vào túi kín, buộc chặt miệng túi trước khi bỏ rác.



2. Bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bỏ trực tiếp vào xe thu gom rác của công nhân môi trường.

3. Không bỏ rác ra đường phố, đầu ngõ sai giờ đặc biệt là vào ban ngày.

Các trường hợp bỏ rác sai giờ quy định sẽ bị xử phạt từ 1.000.000-2.000.000 đồng theo Nghị định 45 của Chính phủ.

II. Đề nghị các hộ kinh doanh:

1. Tự trang bị thùng rác hoặc túi rác trong khu vực kinh doanh của mình.

2. Giữ gìn VSMT trước cửa khu vực mình kinh doanh.

3. Khi quét dọn cửa hàng hắt rác ra hè phải tự thu dọn vào các thùng chứa rác, túi chứa rác của cửa hàng.

4. Bỏ rác đúng giờ 1 lần/ngày vào buổi tối khi công nhân môi trường thu rác trên tuyến phố, không bỏ rác ra hè, đường phố.



A Tuyến phố

1 Chùa Vua 18h00-19h30

2 Trần Cao Vân 18h00-19h00

3 Thịnh Yên 19h15-19h30

4 Yên Bái 2 18h00-18h30

5 Phố Huế 19h00-19h30

6 Nguyễn Công Trứ 18h30-19h00

7 Yên Bái 1 18h00-19h00

B Ngõ xóm

1 Ngõ 227 Phố Huế

2 Ngõ 233A Phố Huế

3 Ngõ 343 Phố Huế 

4 Ngõ 349 Phố Huế

5 Ngõ Đông Xuyên

6 Ngõ 31 Yên Bái 2 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

7 Ngõ 31 Yên Bái 2 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

8 Ngõ Trần Cao Vân 18h30-19h00 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

9 Ngõ 2 Trần Cao Vân 19h00-19h15 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

10 Ngõ Chùa Vua 18h00-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

11 Ngõ 32 Phố Chùa Vua 19h15-19h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

12 Ngõ chợ Hòa Bình 18h00-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

13 Ngõ Thịnh Yên 18h15-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

14 Ngõ 51 Phố Thịnh Yên 18h00-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

19h00-19h30

18h00-18h45

Các hộ dân mang rác ra đầu ngõ để công nhân đi thu rác dọc phố Huế thu

TT Địa điểm

PHỤ LỤC: THỜI GIAN THU RÁC ĐƯỜNG PHỐ, NGÕ XÓM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG

(Thuộc phường Phố Huế trước sáp nhập)

Thời gian thu rác ca đêm Ghi chú



15 Ngõ 424 Trần Khát Chân 18h00-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

16 Khu Tập thể  Nguyễn  Công Trứ 

- A1 tập thể Nguyễn Công Trứ 18h00-18h15 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

- Nhà C tập thể Nguyễn Công Trứ 18h15-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

- Các khu vực khác
Chi nhánh thống nhất với địa bàn dân cư, đặt xe gom chốt ở các vị trí (H1, H2, 

H3, H4, H5, nhà Quàn, B2) để người dân mang rác ra đổ trong ngày 

4. Bỏ rác đúng giờ 1 lần/ngày vào buổi tối khi công nhân môi trường thu rác trên tuyến phố, không bỏ rác ra hè, đường phố.

Để đảm bảo VSMT trên địa bàn phường URENCO 3 kính đề nghị:

I. Đề nghị các hộ gia đình:

1. Trút bỏ nước rác, cho rác vào túi kín, buộc chặt miệng túi trước khi bỏ rác.

2. Bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bỏ trực tiếp vào xe thu gom rác của công nhân môi trường.

Các trường hợp bỏ rác sai giờ quy định sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo Nghị định 45 của Chính phủ.

3. Không bỏ rác ra đường phố, đầu ngõ sai giờ đặc biệt là vào ban ngày.

II. Đề nghị các hộ kinh doanh:

1. Tự trang bị thùng rác hoặc túi rác trong khu vực kinh doanh của mình.

2. Giữ gìn VSMT trước cửa khu vực mình kinh doanh.

3. Khi quét dọn cửa hàng hắt rác ra hè phải tự thu dọn vào các thùng chứa rác, túi chứa rác của cửa hàng.



1 2 3 4

A Tuyến phố

1 Hương Viên 19h45-20h30

2 Đỗ Ngọc Du 19h15-19h45

3 Đồng Nhân 20h00-20h30

4 Lê Gia Định 19h30-20h15

5 Thọ Lão 20h30-21h00

6 Nguyễn Công Trứ:

- Số 31 đến 13 18h30-19h15

- Số 31 đến 69 19h15-20h30

B Ngõ xóm

1 Ngõ 19 Nguyễn Công Trứ 18h00-18h45 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

2 Ngõ 25 Nguyễn Công Trứ 18h30-18h45 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

3 Ngõ 35 Nguyễn Công Trứ 18h00-20h00 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

4 Ngõ 1 Đồng Nhân 18h00-18h15 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

5 Ngõ 31 Đồng Nhân 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

6 Ngõ 43 Đồng Nhân 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

7 Ngõ 108 phố Lò Đúc 18h15-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

8 Ngõ 35 Đỗ Ngọc Du 19h15-19h30 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

9 Ngõ 8 Hương Viên 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 2 Hương Viên

10 Ngõ 9 Hương Viên 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 2 Hương Viên

Ghi chúThời gian thu rác ca đêmTT Địa điểm

PHỤ LỤC: THỜI GIAN THU RÁC ĐƯỜNG PHỐ, NGÕ XÓM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG

(Thuộc phường Đồng Nhân trước sáp nhập)



11 Ngõ 10 Hương Viên 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 2 Hương Viên

12 Ngõ 12 Hương Viên 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 2 Hương Viên

13 Ngõ 28 Hương Viên 18h30-19h00 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

14 Ngõ 30 Hương Viên 18h30-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt đối diện trường Trưng Nhị

15 Ngõ 36 Hương Viên 18h30-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt đối diện trường Trưng Nhị

16 Ngõ 56 Hương Viên 18h30-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt đối diện trường Trưng Nhị

17 Ngõ 1 Phố Thọ Lão 18h00-18h45 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại đối diện 18 Thọ Lão

18 Ngõ 3 Phố Thọ Lão 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại đối diện 18 Thọ Lão

19 Ngõ 37 Phố Thọ Lão 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại đối diện 18 Thọ Lão

20 Dốc Thọ Lão từ số 76 đến cuối 18h00-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

21 Ngõ 48 Thọ Lão 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại đầu ngõ 48 Thọ Lão

22 Ngõ 108 Thọ Lão 18h15-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

23 Khu Tập thể nhà máy rượu 19h00-19h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

24 Khu Tập thể Trần Hưng Đạo 18h00-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

25 Khu TT Dệt kim đông xuân 18h45-19h00 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

26 Khu TT Bộ công nghiệp nhẹ 19h00-19h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

27 Khu tập thể vệ sinh dịch tễ 18h00-22h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại đối diện 18 Thọ Lão

28 Khu tập thể Bộ công nghiệp 18h00-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

29 Khu tập thể bưu điện 18h00-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác



30 Khu tập thể dược TW2 18h00-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

31 Khu TT Bộ Nông Nghiệp 18h00-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

32 Ngõ trước tập thể Nhà trẻ 18h15-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

33 Ngõ 31 Lê Gia Đỉnh 19h30-19h40; 21h30-21h40 Công nhân gõ kẻng, thu rác tại đầu ngõ

4. Bỏ rác đúng giờ 1 lần/ngày vào buổi tối khi công nhân môi trường thu rác trên tuyến phố, không bỏ rác ra hè, đường phố.

Các trường hợp bỏ rác sai giờ quy định sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo Nghị định 45 của Chính phủ.

3. Không bỏ rác ra đường phố, đầu ngõ sai giờ đặc biệt là vào ban ngày.

3. Khi quét dọn cửa hàng hắt rác ra hè phải tự thu dọn vào các thùng chứa rác, túi chứa rác của cửa hàng.

Để đảm bảo VSMT trên địa bàn phường URENCO 3 kính đề nghị:

I. Đề nghị các hộ gia đình:

1. Trút bỏ nước rác, cho rác vào túi kín, buộc chặt miệng túi trước khi bỏ rác.

II. Đề nghị các hộ kinh doanh:

1. Tự trang bị thùng rác hoặc túi rác trong khu vực kinh doanh của mình.

2. Giữ gìn VSMT trước cửa khu vực mình kinh doanh.

2. Bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bỏ trực tiếp vào xe thu gom rác của công nhân môi trường.



A Tuyến phố

1 Lò Đúc 18h30-19h30

2 Trần Khát Chân kéo dài chẵn 18h3019h15

3 Cảm Hội 18h00-18h15

4 Nguyễn Cao 18h00-19h30

5 Thọ Lão 18h00-19h30

B Ngõ xóm

1 Ngõ 14 Cảm Hội

2 Ngõ 17 Cảm Hội

3 Ngõ 19 Cảm Hội

4 Ngõ 27 Cảm Hội

5 Ngõ 43 Cảm Hội

6 Ngõ 53 Cảm hội

7 Ngõ 67 Cảm Hội Đặt một thùng đầu ngõ từ 17h30 để người dân bỏ rác

8 Trước Nhà A1 cuối phố Cảm hội 

9 Trước nhà A2 cuối phố Cảm hội

10 Trước nhà B2 cuối phố Cảm hội

11 Trước nhà B4 cuối phố Cảm hội

12 Sau nhà B4 cuối phố Cảm hội

13 Trước nhà B7+B11 

14 Trước nhà B12 cuối phố Cảm Hội

15 Trước nhà B13 cuối phố Cảm Hội

16 Trước nhà B15 cuối phố Cảm Hội

17 Ngõ 96 Lò Đúc 18h30-18h45 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

18 Ngõ 102 Lò Đúc 18h00-18h45 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại đầu ngõ

18h30-18h40

18h40-18h50

18h50-19h00

19h00-19h10

Xe rác đi dọc phố, công nhân gõ kẻng thu rác trực tiếp.

Xe rác đỗ trong sân tập thể, công nhân đi các nhà tập thể gõ kẻng, người dân 

mang rác xuống đổ trực tiếp lên xe

Xe rác đỗ trong sân tập thể, công nhân đi các nhà tập thể gõ kẻng, người dân 

mang rác xuống đổ trực tiếp lên xe

PHỤ LỤC: THỜI GIAN THU RÁC ĐƯỜNG PHỐ, NGÕ XÓM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG

(Thuộc phường Đống Mác trước sáp nhập)

TT Địa điểm
Thời gian thu rác ca 

đêm
Ghi chú



19 Ngõ 104 Lò Đúc 18h00-18h45 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 102 Lò Đúc

20 Ngõ 108 Lò Đúc 18h00-19h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại đầu ngõ

21 Ngõ 110 Lò Đúc 18h00-19h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 108 Lò Đúc

22 Ngõ 116 Lò Đúc 18h00-19h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 108 Lò Đúc

23 Ngõ 128 Lò Đúc 19h00-19h15 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

24 Ngõ 130 Lò Đúc 18h15-20h00 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại số 132 Lò Đúc

25 Ngõ 132 Lò Đúc 18h00-18h15 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

26 Ngõ 158 Lò Đúc 18h30-18h45 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

27 Ngõ 175 Lò Đúc Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

28 Ngõ 179 Lò Đúc Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

29 Ngõ 180 Lò Đúc 18h00-20h30 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại đầu ngõ

30 Ngõ 189 Lò Đúc 18h30-18h45 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

31 Ngõ 190 Lò Đúc 17h30-19h30 Người dân mang rác ra bể rác Hồng Hà

32 Sau lưng nhà 192 Lò Đúc 18h30-18h45 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

33 Ngõ 193 Lò Đúc 18h45-19h00 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

34 Ngõ 199 Lò Đúc 18h30-19h00 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

35 Trước nhà D3 TT Hồng Hà

36 Đầu nhà F1 TT Hồng Hà 

37 Trước nhà F1 TT Hồng Hà

38 Trước nhà F2 TT Hồng Hà

39 Trước nhà F3 TT Hồng Hà 

40 Trước nhà F5 TT Hồng Hà

41 Trước khu K TT Hồng Hà

42 Ngõ 6 Thọ Lão

43 Ngõ 12 Thọ Lão

44 Ngõ 16 Thọ Lão 

45 Ngõ 26 Thọ Lão 

46 Ngõ 38 Thọ Lão

47 Ngõ 48 Thọ Lão 

48 Ngõ 64 Thọ Lão 

Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt tại đối diện 168 Lò Đúc

18h45-19h00

18h00-19h30 Người dân mang rác ra bể rác Hồng Hà.

18h00-18h45



49 Ngõ 15 Hương Viên 18h00-19h30 Người dân mang rác ra điểm số 2 Hương Viên

50 Ngõ 17 Hương Viên 18h00-19h30 Người dân mang rác ra điểm số 2 Hương Viên

51 Ngõ 43 Hương Viên 18h30-20h30 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt trước trường Trưng Nhị

52 Ngõ 49 Hương Viên 18h30-20h30 Người dân tự mang rác ra thùng rác đặt trước trường Trưng Nhị

53 Ngõ 63 Nguyễn Cao 17h00-17h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

1 phố Trần Khát Chân (chẵn) 18h00-18h30

2 Ngõ 354 Trần Khát Chân 18h00-18h30 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

3 Ngõ 374 Trần Khát Chân 18h00-18h30 Người dân tự mang rác ra đầu ngõ

II. Đề nghị các hộ kinh doanh:

4. Bỏ rác đúng giờ 1 lần/ngày vào buổi tối khi công nhân môi trường thu rác trên tuyến phố, không bỏ rác ra hè, đường phố.

Các trường hợp bỏ rác sai giờ quy định sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo Nghị định 45 của CP.

1. Tự trang bị thùng rác hoặc túi rác trong khu vực kinh doanh của mình.

2. Giữ gìn VSMT trước cửa khu vực mình kinh doanh.

3. Khi quét dọn cửa hàng hắt rác ra hè phải tự thu dọn vào các thùng chứa rác, túi chứa rác của cửa hàng.

1. Trút bỏ nước rác, cho rác vào túi kín, buộc chặt miệng túi trước khi bỏ rác.

2. Bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bỏ trực tiếp vào xe thu gom rác của công nhân môi trường.

3. Không bỏ rác ra đường phố, đầu ngõ sai giờ đặc biệt là vào ban ngày.

C. Phần phường Thanh Nhàn cũ cắt về

Để đảm bảo VSMT trên địa bàn phường URENCO 3 kính đề nghị:

I. Đề nghị các hộ gia đình:



A Đường phố

1 Trần Khát Chân kéo dài (chẵn) 18h00-19h00 Thu rác vòng 2 từ 22h00-23h00

2 Lương Yên 18h00-19h00 Thu rác vòng 2 từ 22h00-23h00

3 Nguyễn Khoái (chẵn) 19h00-20h00 Thu rác vòng 2 từ 21h00-22h00

4 Lê Quý Đôn 18h00-18h45 Thu rác vòng 2 từ 22h00-23h00

5 Nguyễn Huy Tự 18h00-18h45 Thu rác vòng 2 từ 22h00-23h00

6 Trần Khánh Dư 21h00-22h00

B Ngõ

73 Ngõ 4 Nguyễn Khoái 18h00-18h10 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

74 Ngõ 6 Nguyễn Khoái 18h10-18h20 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

75 Ngõ 12 Nguyễn Khoái 18h20-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

76 Ngõ 18 Nguyễn Khoái 18h30-18h40 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

77 Ngõ 26 Nguyễn Khoái 18h40-18h50 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

78 Ngõ 18 Lương Yên 18h50-19h00 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

79 Ngõ  20 Lương Yên 18h00-18h10 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

80 Ngõ 24 Lương Yên 18h10-18h20 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

81 Ngõ 38 Lương Yên 18h20-18h35 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

82 Ngõ 49 Lương Yên 18h35-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

83 Ngõ 63 Lương Yên 18h45-18h55 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

84 Ngõ 75 Lương Yên 18h55-19h05 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

85 Ngõ 52 Lương Yên 18h00-18h15 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

86 Ngõ 62 Lương Yên 18h15-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

87 Ngõ 70 Lương Yên 18h30-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

88 Ngõ 82 Lương Yên 18h45-19h00 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

89 Ngõ 92 Lương Yên 18h00-18h15 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

90 Ngõ 94 Lương Yên 18h15-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

91 Ngõ 108 Lương Yên 18h30-18h45 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

92 Ngõ 116 Lương Yên 18h45-19h00 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

93 Ngõ 31 Nguyễn Cao 18h00-18h20 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

TT Địa điểm

PHỤ LỤC: THỜI GIAN THU RÁC ĐƯỜNG PHỐ, NGÕ XÓM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG

(Thuộc phường Bạch Đằng trước sáp nhập)

Thời gian thu rác ca đêm Ghi chú



94 Ngõ 21 Lê Quý Đôn 18h20-18h40 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

95 Ngõ 33 Lê Quý Đôn 18h40-19h00 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

96 Ngõ 55 Lê Quý Đôn 18h00-18h30 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

97 Ngõ 57 Lê Quý Đôn 18h30-19h50 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

98 Ngõ vào TT bệnh viện Hữu Nghị 18h50-19h05 Công nhân đẩy xe, gõ kẻng thu rác

Để đảm bảo VSMT trên địa bàn phường URENCO 3 kính đề nghị:

I. Đề nghị các hộ gia đình:

1. Trút bỏ nước rác, cho rác vào túi kín, buộc chặt miệng túi trước khi bỏ rác.

2. Bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bỏ trực tiếp vào xe thu gom rác của công nhân môi trường.

3. Không bỏ rác ra đường phố, đầu ngõ sai giờ đặc biệt là vào ban ngày.

Các trường hợp bỏ rác sai giờ quy định sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo Nghị định 45 của CP.

II. Đề nghị các hộ kinh doanh:

1. Tự trang bị thùng rác hoặc túi rác trong khu vực kinh doanh của mình.

2. Giữ gìn VSMT trước cửa khu vực mình kinh doanh.

4. Bỏ rác đúng giờ 1 lần/ngày vào buổi tối khi công nhân môi trường thu rác trên tuyến phố, không bỏ rác ra hè, đường phố.

3. Khi quét dọn cửa hàng hắt rác ra hè phải tự thu dọn vào các thùng chứa rác, túi chứa rác của cửa hàng.
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